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LỜ I NÓ I ĐẦU
Nền giáo dục Việt Nam thời gian qua có bước phái triển quan trọng, đạt nhiều thành tựu, 

ỊÓp ph ần nâ ng cao dâ n  tri, đào tạo n h â n  lực, bồi dư ỡng nhân tài cho công cuộc xây d ự n g, bảo 
lệ và đổi mới đất nước. Việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà không chi là 
ìhiêm  uu riêng của ngành g iáo  duc, m à là  sư nghiêp lớn lao của Đảng, N hà nước và toàn dân  
tìc. Nhiều văn bản pháp quy của Chính phủ  và bộ giáo dục đào tạo cũng được ban hành  
ìhằm  đổi mới chính sách giáo dục, năng cao chất lượng giáo dục đồng thời tăng cường năng 
Uc tổ chức, quản lý trong công tác giáo dục như TT  40/2013/TT-BGDĐT ngày 18-12-2013 
Quy định về tiếp công dân, g iải quyết khiếu  nại, giải quyết tố  cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
7T 39/2013/TT-BGDĐT ng ày  04-12-2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyèn ngành trong lĩnh  
lực giáo dục; ND 138/2013/NĐ-CP ng ày  22-10-2013 Quy định xử phạt vi phạm  hành chính  
tong lỉnh vực g iáo dục; T T  38/2013/TT-BGD Đ T ngày 29-11-2013 Ban hành quy định về 
cụy trình và chu kỳ kiểm  đ ịnh  chất lượng chương trình dào tạo của các trường Đại học, Cao
cảng và Trung cấp chuyên nghiệp .....

Nhấm mục đích  k ịp  thời tuyẽn truyền p h ổ  biến những quy định ph áp  luật mới nhất 
tong  công tác quản lý g iáo  dục đ ào  tạo, N hà xuất bản LAO ĐỘNG XĂ HỘI xuất bản cuốn 
sách: “QUY TRÌN H  K IỂ M  t r a  CH A T LƯ ỢNG GIÁO DỤC & N G H IỆ P  v ụ  THANH  
"RA, G IẢ I QUYẾT K H IẾ U  N Ạ I T ố  CÁO N GÀN H  GIÁO DỤC ĐÀO TẠO.2014” .

Nội dung cuốn sách  bao gồm  các phần chính sau:
P h ầ n  th ứ  n h ấ t . Luật Giáo dục  - Lu ật Giáo dục đại học - Luật g iáo dục Quốc phòng  

■ An ninh & văn bản hướng dẫn  thi hành  
P h ầ n  th ứ  h a i. Quy đ ịnh  mới về quy c h é  đào tạo, tuyển sinh, thi tốt nghiệp, văn 

hàng
P h ầ n  th ứ  ba . Chiến lược, quy hoạch  p h á t triển ngành giáo dục 
P h ầ n  th ứ  tư. Quy đ ịn h  mới về t ề  chức và hoạt dộng thanh tra g iáo dục 
P h ầ n  th ứ  n ăm . Quy đ ịnh  mới về công tác tổ  chức quản lý, thinh giảng, thi đua  

khen thưởng ngành g iáo  dục đào tạo 
P h ầ n  th ứ  sáu . Quy đ ịn h  mới về kiềm  định chất lượng, đánh g iá  chất lượng, quy ch é  

công nhận trường đạt chuẩn  
P h ẩ n  th ứ  bảy . Quy định về thanh tra, tiếp công dân, g iải quyết khiếu nại, g iải 

quyết tố  cáo
P h ầ n  th ứ  bảy. Quy đ ịnh  mới về bồi dưỡng nghiệp vụ ngành giáo dục đào tạo 

Xin trăn trọng giới thiệu  bộ sách  nói trẽn đến  quý thầy cô và bạn đọc trong cả nước.

NHÀ XUẤT BẢN



Phần thứ nhất,

LUẬT GIÁO DỤC - LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - 
LUẠT g iá o  dục QUỔc PHÒNG - AN NINH &

■ ■

VĂN BẢN HƯÓNC DẤN THI HÀNH
1. LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH số 30/2013/QH13 

NGÀY 19-6-2013 CỦA QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến p h á p  nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt N am  năm 1992 dược sủa đổi, 
b ổ  sung m ột s ố  đ iều  theo N ghị quyết s ố  5112001 / QH10;

Quốc hội ban hành  Luật g iáo  dục quốc phòng và an ninh.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1. P h ạm  vỉ điều chỉnh
Luật này quy định nguyên tác, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc 

phòng và an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ  quan, tổ chức, quyền và trách nhiệm của 
công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Điều 2. Dối tượng áp  dụng
1. Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam.
2. Tổ chức, cắ lửlAll nước ỉiguài cư trú, hoạt động trên  lanh thổ v iệ t N am  có trách  nhỉộm  

tuân theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan về giáo dục quốc phòng và an ninh.
Điều 3. Giải th ỉch  từ  n g ữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống 
dựng nước, giữ nước của dân tộc và kỹ năng quân sự.

2. Kỹ năng quân sự là khả năng thực hành những nội dung cơ bản cần thiết về kỹ 
thuật, chiến thuật quân sự.

Điều 4. Mục tiêu  giáo dục quốc phòng và an  ninh
Giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh dể phát huy tinh thần yêu 

nước, truyền thông dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, 
trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa.

Điều 5. Nguyên tắ c  giáo dục quốc phòng và an  ninh
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thốhg nhất của Nhà nước.
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2. Giáo dục quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân, 
trong đó Nhà nước giữ vai trò chù đạo.

3. Kết hợp giáo dục quốc phòng và an ninh với giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, 
giáo dục pháp luật và gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

4. Giáo dục toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bằng các hình thức phù hợp; kết hợp 
giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành.

5. Chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh phải phù hợp với từng dối 
tượng, đáp ứng kịp thời tình hình thực tế.

6. Bảo đảm bí mật nhà nước, tính kế hoạch, kế thừa, phát triển, khoa học, hiện đại, dễ 
hiểu, thiết thực và hiệu quả.

Điều 6. Chính sách  củ a  Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an  ninh
1. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh, có 

chính sách ưu tiên đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
2. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp trí tuệ, 

công sức, tiền, tài sản cho giáo dục quốc phòng và an ninh.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong giáo đục quốc phòng và an ninh được 

khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Quyển và trá c h  nhiệm của công d&n về giáo dục quốc phòng và an  

ninh
Công dân có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc 

phòng và an ninh. Người tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh được hưởng chế độ, 
chính sách theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trung tâm  giáo dục quốc phòng và an  ninh
1. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh là cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh, kỹ năng quân sự cho các đô'i tượng theo quy định của Luật này.
2. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm:
a) Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc nhà trường quân đội;
b) Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở  giáo dục dại học.
3. Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh phải phù hợp với quy

hoạch hệ thống nhà trường quân đội, mạng lưới cơ sở  giáo dục đại học và đáp ứng yêu cầu
giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

4. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy định điểu kiện thành lập 
trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Điều 9. Các hành vỉ bị nghiêm  cấm
1. Lợi dụng hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh dể tuyên truyền xuyên tạc đường 

lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiết lộ bí mật nhà nước; tuyên 
truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Cản trở việc thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh.
3. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.
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Chương II
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điểu 10. Trường tiểu  học, tru n g  học cơ  sở
1. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở  được thực 

hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động 
ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi.

2. Bảo đảm cho học sinh hình thành những cơ sở hiểu biết ban đầu về truyền thống 
dựng nước và giữ nước của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân; ý thức kỳ luật, tinh thần 
đoàn kết, yêu Tổ quôc, yêu đồng bào.

Điều 11. Trường tru n g học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề
1. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên 

nghiệp, trung cấp nghề là môn học chính khóa.
2. Bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an

ninh nhân dân; về truyền thông chông ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân 
và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ
năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Tổ chức dạy và học theo phân phối chương trình. Trong năm học, căn cứ vào điều 
kiện cụ thể, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh học tập 
ngoại khóa với nội dung và hình thức thích hợp.

Điểu 12. Trường cao  đ ẳng nghề, cơ  sở giáo dục đại học
1. Giáo dục quôc phòng và an ninh trong trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học 

là môn học chính khóa.
2. Bảo đảm cho người học có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp _ 

luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quôc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân, xây dựng th ế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây 
(lựllg lực lưựlig vQ tra n g  n h ân  dân; bổ sung kiến thức vồ phòng thủ dân Bự và kỹ n ân g  quân 
Sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quô'c.

3. Tổ chức dạy và học tập trung tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc 
trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học. Trong chương trình đào tạo, căn cứ vào điều 
kiện cụ thể phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức cho người học nghiên 
cứu, học tập ngoại khóa với nội dung và hình thức thích hợp.

Điều 13. Trường củ a  cơ  quan  nhà nước, tổ  chức chính trị, tổ  chức chính trị  -
x ã  hội

1. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội là môn học chính khóa.

2. Bảo đảm cho người học nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về quô'c phòng và an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam; tình hình, nhiệm vụ 
quốc phòng và an ninh; khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; kết hợp kinh tế  với quốc 
phòng và an ninh; kết hợp quốc phòng và an ninh với đối ngoại.

3. Căn cứ chương trình khung của Bộ Quốc phòng và quy định của cơ quan có thẩm 
quyền, trường cùa tổ chức chính trị xây dựng và thực hiện chương trình, nội dung giáo dục 
quốc phòng và an ninh trong hệ thông trường của tổ chức chính trị.
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4. Căn cứ chương trình khung của Bộ Quốc phòng, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính t r ị - x ã  hội xây dựng và thực hiện chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an 
ninh đối với người học trong trường.

C h ư ơ n g m
BỔI DƯỠNG KIẾN THỨC QUÔC PHÒNG VÀ AN NÍNH

Điều 14. Đối với đối tượng trong cơ  quan, tổ  chứ c củ a  Nhà nước, tổ  chức  
chính trị , tổ  chức chính t r ị - x ã  hội

1. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức của 
Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thống nhất trong 
phạm vi cả nước.

2. Đối tượng bổi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm:
«) Cán bộ, công chức; viên chức quản lý;
b) Đại biểu dân cử;
c) Người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước;
d) Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là 

cấp xã); trưởng thôn, làng, ấp, bản, budn, phum, sóc, tổ dân phố (sau đây gọi là thôn); 
trưởng các đoàn thể ở thôn;

d) Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
A

3. Chương trình, nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 
ninh cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, 
chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 15. Đối với người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị 
sự  nghiệp ngoài công lập

1. Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phải tham gia bồi dưỡng kiến 
thức quấc phòng và an ninh bao gồm:

a) Doanh nghiệp có quy mô vừa trở  lên;
b) Doanh nghiệp hoạt dộng phục vụ quốc phòng và an ninh;
c) Doanh nghiệp hoạt động ở  vùng sâu, vùng xa,'biên giới, hải đảo.
2. Người quản lý dơn vị sự nghiệp ngoài công lập 'phải tham gia bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh.
3. Nội .dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho người quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này tập trung vào chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh.
4. Quy định tại Điều này không áp dụng cho người nước ngoài.
Điều 16. Đối với cá  nhân tiếu  biểu, người có  uy tín  tron g cộn g đổng dân cư
1. Cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đổng dân cư thuộc diện bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh là chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc, nhà 
hoạt động văn hóa, xă hội, khoa học, nghệ thuật.

2. ủ y  ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương (sau dây gọi là cấp tỉnh) chủ 
trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức 
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong 
cộng đồng dân cư.
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3. Căn cứ chương trình khung của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức có 
thẩir. quyển, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của địa phương, ú y  ban nhân dân cấp tỉnh 
xây dựng và thực hiện chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 
phù ằợp với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Diều 17. Thẩm quyền triệu  tập, quy định cơ sở bổi dưđng kiến thức quốc
phòag và an ninh

Chính phủ quy định thẩm quyền triệu tập, cơ sở  bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an
ninh cho đôi tượng quy định tại các diều 14, 15 và 16 của Luật này.

Điểu 18. Chê' độ, quyển lợi đối với đối tượng bổi dưỡng kiến thức quốc phòng  
và an ninh

1. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này khi bồi dưỡng kiến thức quô'c 
phòig và an ninh được hưởng nguyên lương, phụ cấp; trường hợp xa nơi cư trú được bố trí 
nơi Ìghỉ, hỗ trợ phương tiện hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về và hỗ trợ tiền ăn 
do nịân sách nhà nước bảo đảm.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Luật này khi bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng và an ninh được hưởng nguyên lương, phụ cấp, hỗ trợ phương tiện hoặc 
thaih toán tiền tàu, xe một lần đi, về và hỗ trợ tiền ăn do doanh nghiệp ngoài khu vực nhà 
nưới, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập bảo đảm; chi phí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 
an linh, nơi nghỉ cho đối tượng xa nơi cư trú do ngân sách nhà nước bảo đảm.

3. Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 và Điều 16 của Luật này khi bồi dưỡng 
kiến thức quác phòng và an ninh xa nơi cư trú được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện hoặc 
thaih toán tiền tàu, xe một lần đi, về và hõ trợ tiền ăn do ngân sách nhà nước bảo đảm.

4. Người hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được cấp 
giấj chứng nhận.

Chương IV
PHỔ BIẾN  KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO TOÀN DÂN

Điểu 19. Nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh
Những hiểu biết cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ của 

TỔ Ịuốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quốc 
phừig và an ninh trong từng thời kỳ; phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đô'i với 
sự Ìghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 20. Hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an  ninh
1. Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng dồng dân cư, hoạt dộng của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nan, tổ chức đoàn thể, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động cùa 
thẩt chế văn hóa cơ sở và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

3. Lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.
4. Thông qua hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật 

thí, khu bảo tồn thiên nhiên, khu tưởng niệm, đài kỷ niệm, nghĩa trang liệt sỹ, nhà truyền 
tháig, nhà bảo tàng, cung văn hóa, thể thao thanh niên, thiếu niên, câu lạc bộ thể thao 
quic phòng và an ninh.

5. Các hình thút khác phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và cộng đồng dân cư.
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Điều 21. Phổ biến kiến thức quốc phòng và an  ninh cho người dân ở  khu vực 
biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa

1. Phó biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở  khu vực biên giới, hải 
đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật 
này và bảo đảm yêu cầu sau đây:

a) Gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu 
vực biên giới, hải đảo;

b) Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho 
người có vai trò và ảnh hưởng tích cực trong đồng bào dân tộc thiểu số, chủ tàu, thuyền hoạt 
động dài ngày trên biển; chủ hộ gia đình, người lao dộng ở khu vực biên giới, hải đảo.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tình nguyện phổ biến kiến thức quốc phòng và 
an ninh theo quy định của pháp luật cho người dân khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng 
sâu, vùng xa; cấp tài liệu giáo dục quốc phòng và an ninh cho đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Úy ban nhân dân các cấp chỉ đạo cơ quan quân sự cùng cấp chủ trì, phối hợp với Bộ đội 
biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an địa phương tổ chức phổ biến kiến thức quốc 
phòng và an ninh cho người dân à  khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Điều 22. Phổ biến kiến thức quấc phòng và an  ninh trong doanh nghiệp, đơn  
vị sự nghiệp

1. Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước không thuộc diện bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng và an ninh, người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được phổ 
biến kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này.

2. Người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền, tổ chức công đoàn tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an 
ninh cho người lao động.

3. ủy ban nhân dân cấp tĩnh chỉ đạo cơ quan quân sự, công an, Hội đồng phổ biến, giáo 
dục pháp luật cùng cấp phối hợp tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối 
tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương V
GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN, BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN  

VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Điều 23. Giáo viên, giảng viên
1. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốíc phòng và an ninh bao gồm giáo viên, giảng viên 

chuyên trách, thĩnh giảng và cán bộ quân đội, công an biệt phái.
2. Giáo viên, giảng viên giáo dục quôc phòng và an ninh phải có bằng cử nhân giáo dục 

quốc phòng và an ninh trở lên; trường hợp có bằng tốt nghiệp đại họe trở lên chuyên ngành 
khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ đào tạo giáo viên, 
giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Chính phủ quy định cụ thể trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an 
ninh phù hợp với từng dối tượng giáo dục quốc phòng và an ninh; thời gian, lộ trình hoàn thành.

10



Biều 24. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tuyển dụng giáo viên, giảng viên
1 Việc đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh dược quy định như sau:
í) Đào tạo chính quy chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh, tập trung 04 năm 

với đìíi tượng tuyển sinh là những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
t) Đào tạo văn bằng 2, tập trung 02 năm với đối tượng tuyển sinh là những người dã có 

bằngtốt nghiệp đại học chuyên ngành khác;
<) Đào tạo vãn bằng 2, tập trung 18 tháng với đôi tượng tuyển sinh là giáo viên, giảng 

viên iang giảng dạy tại trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở  giáo 
dục tại học và đã có chứng chỉ đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh thời gian đào tạo 
không dưới 06 tháng.

!. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được bồi dưỡng, tập huấn định 
kỳ tạ trường của lực lượng vũ trang nhân dân, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

I. Chính phủ quy định điều kiện cơ sở giáo dục đại học, trường của lực lượng vũ trang 
nhâr dân được đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; Bộ Giáo dục 
và Eầo tạo quyết dịnh cơ sở  giáo dục dại học, trường của lực lượng vũ trang nhân dân có đủ 
điều kiện được đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quổc phòng và an ninh.

3ộ Giáo dục và Đào tạo, bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, úy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo 
ca s( giáo dục trục thuộc xây dựng kế hoạch tuyền sinh, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, 
giản[ viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở cơ sở giáo dục từ trung học phổ thông đến đại học.

Diểu 25. T rách  nhiệm và quyền lợi của giáo viên, giảng viên
1. Giảng dạy đúng nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh quy định cho 

từng đốỉ tượng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
2. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh quy định tại khoản 1 Điều 23 

của jiiật này được bảo đảm chế độ trang phục, trừ cán bộ quân đội, công an biệt phái; dược 
hưởig chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Điểu 26. Báo cáo viên
Báo cao viên giáo dục quốc phòng và an  ninh là người được ccf quan, tổ chức cổ th ẩm  

quyin mời tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, bao gồm:
1. Lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương;
2. Lãnh đạo tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng và tưcmg đương của Bộ Quốc 

phòig; tổng cục, cục, vụ và tương đương của Bộ Công an, bộ, ban, ngành liên quan;
3. Lãnh đạo cấp tỉnh; lãnh đạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; lãnh đạo cấp xã;
4. Lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tĩnh; phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tĩnh và phòng, 

ban huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh;
5. Chuyên gia, nhà khoa học.
Điều 27. Tuyên truyền viên
Căn cứ tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, Chủ tịch ủy ban nhân dân 

cấp xã xem xét, quyết định công nhận tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
Diều 28. T rách  nhiệm và quyển lợi của báo cáo viên, tuyên truyền viên
1. Truyền dạt đúng nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh quy định cho từng đối tượng.
2. Tham dự đầy đủ hoạt động bồi dưỡng, tập huấn do cấp có thẩm quyền tổ chức để 

nâig cao kiến thức, kỹ năng làm việc.
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